
Kết cấu nhỏ gọn, nhẹ và bền cho các ứng dụng hạng nặng

PA LĂNG XÍCH LẮC TAY KITO LOẠI L5
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Việc cải tiến kỹ thuật của Kito đã tạo ra Pa lăng 
xích kéo tay nhỏ hơn và nhẹ hơn nhiều.

An toàn, khả năng vận hành và độ chắc chắn là 
những ưu tiên hàng đầu để PA LĂNG KÉO TAY 
hoạt động tốt trong những điều kiện khắc nghiệt 
nhất.

Được thiết kế cho các ứng dụng trong lĩnh vực 
chuyên môn như giao thông vận tải, cầu, xây dựng 
nói chung, xây dựng dân dụng, đóng tàu và lâm 
nghiệp.

Cơ chế điều chỉnh dây xích tải tự do của Kito cải 
thiện đáng kể hiệu quả làm việc. 

PA LĂNG LẮC TAY KITO
                         Công suất lớn, để  Đáp ứng nhu cầu nhiều lĩnh vực
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Khả năng vận hành và độ bền độc đáo!
Tiêu chuẩn công nghiệp,
PA LẮNG LẮC TAY KITO LOẠI L5

ĐẶC ĐIỂM KĨ THUẬT

Kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ
Công nghệ đặc trưng của KITO đã giúp giảm kích 
thước và trọng lượng một cách sáng tạo. Khả năng di 
chuyển và lưu trữ trở nên tốt hơn và thuận tiện hơn. 
Khả năng vận hành cũng đã được cải thiện đáng kể ở 
những vị trí nhỏ.

Dây xích mạ Niken
Dây chuyền mạ Niken mà KITO đã phát triển có 
cường độ cao 1.000N/ mm2 - đây là mức cao nhất 
trên thế giới. Bên cạnh độ bền, nó còn có khả năng 
chống ăn mòn và chống mài mòn tuyệt vời. 
*Vì hiệu quả chống ăn mòn phụ thuộc vào hóa chất, 
vui lòng tham khảo ý kiến của KITO trước khi sử 
dụng.

Khung cường độ cao
Khung là cấu trức nguyên khối được làm bằng thép 
carbon để chế tạo máy. Sự tôi luyện kim loại (độc 
quyền) đã được ứng dụng để hỗ trợ cho việc chịu tải 
của khung Pa-lăng. Sức mạnh cũng đã tăng lên đáng 
kể bằng cách tăng độ bền. 

Tăng sức mạnh đòn bẩy 
Độ bền của đòn bẩy (uốn, xoắn và hỗ trợ đòn bẩy) đã 
được cải thiện đáng kể bằng cách xem xét hình dạng 
và độ dầy của đòn bẩy.

Móc chốt chống trượt
Một móc chốt được thiết kế để khóa 
lại chắc chắn. Tăng độ dày móc chốt 
đem lại khả năng chống chịu sự biến 
dạng và tránh hư hỏng 

Tối ưu trọng lượng móc
Thép hợp kim cho kết cấu máy đã được sử 
dụng cho các móc từ LB025 đến BL090 với 
tải trọng lớn. Điều này đã cho phép tối ưu 
trọng lượng mà không làm thay đổi kích 
thước tổng thể.

Hiệu suất phanh đáng tin cậy (Phanh cơ)
Phanh trong điều kiện khô đã được thiết kế 
để có lực phanh mạnh với kết cấu nguyên bản 
(sử dụng vật liệu không amiăng). 

Cải thiện bảo trì bằng cách áp dụng 
đai ốc nắp.
Đai ốc nắp dùng để siết chặt hộp số và vỏ 
phanh. Việc bảo trì cái thiện đáng kể mà 
không làm hỏng ốc vít.

Thiết bị chạy không tải của Kito
Nếu bạn chỉ kéo tay cầm của thiết bị chạy không 
tải lên, bạn có thể nhanh chóng thực hiện điều 
chỉnh để có được chiều cao nâng cần thiết.

Đây là một thiết bị cảm biến quá tải, 
hiện thị chỉ báo khi quá tải (xanh lá 
cây -> đỏ) trong cửa sổ của cần gạt, 
đồng thời khi đầu đòn bẩy (phần tay 
cầm) uốn cong khi làm việc quá tải. 

Kéo lên Điều chỉnh

[Tùy chọn] Tín hiệu tải KITO

Chi tiết này đóng vai trò bảo vệ nhằm để 
ngăn cái đai ốc của chốt xích và chốt hãm 
bị biến dạng và hư hỏng trong quá trình 
kéo ngang 

"Yoke" ở cuối cùng như bộ phận bảo vệ an toàn 

PA LĂNG 
KÉO TAY KITO 

đã nhận được đánh 
giá cao trên thị 
trường thế giới 

BÁN 
CHẠY NHẤT
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Lựa chọn móc cho các trường hợp 
tải đặc biệt

7 trọng tải nâng tiêu chuẩn với phạm vi rộng từ 0.8T đến 9T. ne that best suits your application.

Hình dạng được thiết kế với đầu nhọn đặc biệt để 
nó có thể móc vào mép của tấm thép, phù hợp 
cho các ngành đóng tàu hoặc gia công kim loại.
(Không thích hợp cho tác dụng giữ, lấy hoặc 
nâng tải thông thường - hãy sử dụng móc tiêu 
chuẩn để thay thế).

LB008

0.8t
LB010

1t 
LB016

1.6t
LB025

2.5t
LB032

3.2t
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Tải trọng (W.L.L.)

Mã

Dây xích tiêu chuẩn

Tay kéo nâng đầy tải

Kiếm tra tải

Khối lượng tịch *1

Khối lượng thô 

(t)

(m)
(N)

(mm)

(kg)

(kg)

(kg)

(kg)

0.8

LB008

1

LB010

1.6

LB016

2.5

LB025

3.2

LB032

6.3

LB063

9

LB090

1.5

284

5.6x1

1200

5.7

6

0.7

144

119

280

245

97

23.5

35.5

14

1.5

353

5.6x1

1500

5.9

6.2

0.7

144

119

300

245

97

29

42.5

15

1.5

333

7.1x1

2400

8

8.3

1.1

159

126

335

265

100

32

42.5

19

1.5

363

8.8x1

3800

11.2

11.6

1.7

173

150

375

265

102

36.5

47

21

1.5

363

10x1

4800

15

16

2.3

190

159

395

415

112

39

50

24.5

1.5

372

10x2

7900

26

27

4.7

190

217

540

415

112

50

60

34

1.5

382

10x3

11300

40

42

7

190

304

680

415

112

72.5

85

41.5

a

b

C

D

e

g

s

t

Kích thước
(mm)

•Chiều cao nâng tải có thể được thiết lập theo nhu cầu của người sử dụng. Tuy nhiên, không thể tự bổ sung dây xích để tăng chiều dài vì 
dây xích Kito đã được xử lý nhiệt. Khi đặt hàng, hãy xác định trước dộ dài của xích hoặc tham khảo ý kiến nhà phân phối KITO tại địa 
phương của bạn.

• Pa lăng lắc tay được cài đặt tín hiệu tải KITO ( bộ phận phát tín hiệu quả tải). 
*1 :Khối lượng (khối lượng tịnh) dành cho chiều ao nâng tải tiêu chuẩn.
*2 : Không phù hợp với EN13157

•Kito Clip is not designed as a fixture for slinging.

Thông số kỹ thuật và kích thước

7 standard capacities with wide range from 0.8t to 9t. Choose the Chọn sản phẩm phù hợp nhất với 
nhu cầu của bạn

[kg] [29] [36] [34] [37] [37] [38] [39]

Đường kính xích tải
x xích rơi

Khối lượng tăng thêm 
trên 1 m xích

Tải 
trọng

(W.L.L.)
(t)

Thông số kỹ thuật và kích thước

Kẹp (KITO Clip) là một vật cố định cho vào dây 
cáp được phát triển để sử dụng phù hợp với Pa 
lăng kéo tay hoặc Pa lăng xích lắc tay. Nó dễ sử 
dụng và tiết kiệm.

V ậ t  c ố  đ ị n h  c h o  d â y  t h ừ n g   

KẸP KITO

Đặc trưng:
•Có thể cố định dễ dàng ở mọi vị trí dọc 

theo cáp. 
•Cáp luôn được kẹp chắc chắn bằng cách 

chỉ cần luồn cáp vào khung và kéo. 
•Có rãnh đặc biệt bảo vệ cáp
•Tiết kiệm và đa năng

Ứng dụng: 
•Tải trọng kéo ngang. 
•Khai thác trên núi.
•Gốc rễ ( nhổ gốc cây).
•Máy kéo ngang.

Mã

Đường kính
dây được
áp dụng

(mm)

Khối 
lượng
(kg)

Kích thước (mm)

a
ab c

0.75

1.5

3

KC100

KC140

KC200

  8 to 10

12 to 14

16 to 20

0.9

2.0

4.8

34

42

48

16

19

20

10.5

15.5

18

b c

Cam Frame Cam shaft

Cotter

*2 *2 *2 *2 *2

LB008
to
LB032

LB063

LB090

st

g

C

a
e b

D

st

g

C

a
e b

D

st

g

C

a
e b

D

Phạm vị nhiệt độ hoạt động: 
Phạm vi độ ẩm hoạt động:

-40ºC đến +60ºC
Sử dụng vận thăng dưới 100%RH. Sản phẩm này không thể được sử dụng 
trong nước

Điều kiện môi trường 
hoạt động

LB063

6.3t
LB090

9t
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250kg/500kg

Cực kì nhỏ gọn, nhẹ, 
Thiết kế di động để dễ sử dụng ở các vị trí làm việc trên cao.
Lực lắc tay nhỏ và có thể được kéo, nâng bằng một lần nhấn.

Hiệu suất giữ tải cao
Dòng LX, được thiết kế với bộ ohaanj giảm tốc một bước, có đặc 
điểm là lực xiết bằng tay nhỏ và khả năng giữ tải đảm bảo. Chốt tải 
đáng tin cậy, Pa lăng có thể kéo, nâng, chỉ bằng một lần nhấn.

Cực kì nhỏ gọn và nhẹ
Công nghệ cải tiến của KITO làm cho dòng LX trở nên cực kì nhỏ 
gọn và nhẹ. Nó rất dễ mang theo và dễ sử dụng, ngay cả trong 
những khu chật hẹp hoặc ở những vị trí làm việc trên cao.

Hơn thế nữa, nó có thể được cất giữ thuận tiện trong một hộp đựng 
đặc biệt( chỉ dành cho LX003).

Dây xích mạ Niken 
Nghiên cứu và phát triển độc đáo của Kito tạo ra hiệu suất đẳng cấp 
thế giới. 
Xích tải độ bền (1000N/ mm2), được làm từ hợp kim đặc biệt có độ 
bền cao, có sự kết hợp hoàn hảo giữ độ bền và khả năng chống ăn 
mòn .
(Đối với các môi trường đặc biệt, hãy tham khảo ý kiến nhà phân 
phối KITO của bạn vì khả năng chống ăn mòn theo đổi tùy thuộc 
vào chất ăn mòn có liên quan)

Khối lượng tịch chỉ

1.6kg!
(LX003)

Chốt tải Sức kéo Nâng/ hạ        Sự giữ chặt Sự điều
chỉnh

Điều chỉnh 
đa dạng

 Xử lí tải
 khác

Cấu trúc 
liên kết

TM

Chi tiết vui lòng tham khảo catalog "KITO LEVER BLOCK LX Series".

Printed in Japan 01.06(A.H)LBGE07-012

Distributed by:

•Các chức năng và hiệu suất của các sản phẩm được đề cập trong danh mục đã được thiết kế dựa trên các tiêu chuẩn và quy định liên quan.
Nếu chúng được sử dụng với mục đích khác với mục đích được tích hợ vào thiết bị của bạn, chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào đối với các
tai nạn do sử dụng ngoài ý muốn của sản phẩm cũng như đảm bảo hiệu suất và chức năng của chúng. Vui lòng không tự tu sửa sản phẩm của chúng tôi

• Khi bạn muốn sử dụng sản phẩm của chúng tôi theo mục đích đặc biệt, hãy tham khảo ý kiến của chúng tôi trước. 
• Khi bạn muốn xuất khẩu sản phẩm của chúng tôi, hãy tham khảo của chúng tôi trước. Có các tiêu chuẩn và quy định khác nhau từ nơi này đến nơi khác.
• Nghiêm cấm in lại, sao chép hoặc chuyển đổi tất cả thông tin trong danh mục này (bằng sáng chế sản phẩm, nhãn hiệu, ảnh, thiết kế, bản sao, hình minh 
họa,...) mà không có sự đồng ý của chúng tôi.

• Các thống số kỹ thuật trong danh mục này có thể thay đổi một phần mà không cần thông báo trước.
• Thông sổ sản phẩm có thể thay đổi tùy theo quốc gia. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ đại lí Kito gần nhất

KITO CORPORATION
SHINJUKU NS Bldg. 9F, 2-4-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0809 JAPAN
TEL: +81-3-5908-0180  FAX: +81-3-5908-0189  
www.kito.co.jp
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Kouei Vietnam Trading Co., Ltd.
HCM: 5F, VIPD Tower, 4 Nguyen Thi Minh Khai Street, Da Kao Ward, District 1, 
HCMC
Ha Noi: 8th Floor, Song Toan Tower, 182A Lo Duc street, Hai Ba Trung ward, Ha Noi 
City
Tel: 028 3636 3601
Website: koueitrading.com/vn




